DANH SÁCH
HỌC SINH GIỎI ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN, TỈNH

Năm học: 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	 Trường
	Cuộc Thi
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Mai
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nhí Tiếng Anh
	
	Ba
	

	2
	Trần Quang Huy
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nhí Tiếng Anh
	
	Ba
	

	3
	Nguyễn Phương Chi
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nhí Tiếng Anh
	
	Nhì
	

	4
	Nguyễn Huy An
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	5
	Hoàng Quỳnh Hương
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	Ba
	

	6
	Vũ Thị Băng Tâm
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	

	7
	Nguyễn Phương Anh
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	8
	Nguyễn Huy Hoàng
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	9
	Phạm Thị Mai Anh
	5
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	

	10
	Phạm Đức Sang
	4
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	

	11
	Vũ Hải Nam
	4
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	12
	Đỗ Phương Linh
	4
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	13
	Đoàn Lê Quốc Thiệu
	4
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	

	14
	Đoàn Quang Trung
	4
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	15
	Trần Vũ Thảo My
	3
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	16
	Lê Hiếu Minh
	3
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	17
	Đoàn PhươngPhương
	3
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	Nhi
	

	18
	Nguyễn Hoàng Mai
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	Nhì
	

	19
	Nguyễn Phương Chi
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	

	20
	Phạm Thị Tú Quỳnh
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	21
	Nguyễn Trí Trường
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	22
	Trần Quang Huy
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	Ba
	

	23
	Trần Bảo Lâm
	2
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	24
	Trương Quang Huy
	1
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	1
	TH Đa Lộc
	Trạng nguyên Tiếng Việt
	x
	KK
	


                                                T. M NHÀ TRƯỜNG                                                              

Hiệu trưởng

                                                                                Phạm Thị Hường
